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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	9302
	Ngô Thị Trà My
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	2 
	9303
	Nguyễn Minh Tuân
	Lệ Ninh, LỆ Thủy

	3 
	9304
	Hoàng Cát Minh
	Đức Trạch, Bố Trạch

	4 
	9305
	Trương Mạnh Hoàng
	Hải Phú, Bố Trạch

	5 
	9306
	Bùi Thị Phương Thảo
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	6 
	9307
	Ngô Thanh Tú
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	7 
	9308
	Nguyễn Văn sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	8 
	9309
	Nguyễn Hải Nam
	Mai hóa, Tuyên Hóa

	9 
	9311
	Lê Văn Hiếu
	Quảng Trung, Ba Đồn

	10 
	9312
	Hoàng Thị Vi
	Quảng Trung, Ba Đồn

	11 
	9314
	Phạm Xuân Ngọc Ánh
	Quảng Phong, Ba Đồn

	12 
	9315
	Trần Ngọc Hùng
	Thạch hóa, Tuyên Hóa

	13 
	9317
	Phạm Văn Khoa
	hưng Trạch, Bố Trạch

	14 
	9319
	Đinh Thị Minh
	Liên Trạch, Bố Trạch

	15 
	9321
	Trần Bá Linh
	ĐNĐ, Đồng Hới

	16 
	9322
	Trần Ngọc Minh
	Liên Trạch, Bố Trạch

	17 
	9323
	Phạm Văn Tiến
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	18 
	9324
	Mai Xuân Tình
	Mai hóa, Tuyên Hóa

	19 
	9042
	Võ Thị Hà Trang
	Quảng xuân, Quảng Trạch

	20 
	9325
	Nguyễn Văn Hoàn
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	21 
	9326
	Bùi Thị Lợi
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	22 
	9327
	Phạm Văn Ngọc
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	23 
	9328
	Hoàng văn định
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	24 
	9329
	Hoàng hữu Trung
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	25 
	9330
	Nguyễn Thế Trường
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa

	26 
	9331
	Phạm Thị thu Hoài
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	27 
	9332
	Nguyễn Hồng quản
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	28 
	9334
	Đỗ Hùng cường
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	29 
	9335
	Nguyễn Nhất
	Quảng xuân, Quảng Trạch

	30 
	9336
	Hoàng Thị Hương
	Quảng thủy, Ba Đồn

	31 
	9338
	Phạm Văn Lương
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	32 
	9339
	Bùi Thị Lệ Quyên
	Phú hải, Đồng hới

	33 
	9340
	Nguyễn Trung Đức
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	34 
	9341
	Võ Ngọc Khánh
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	35 
	9342
	Nguyễn Thị Thu Yến
	Ngư Thủy, Lệ Thủy

	36 
	9343
	Nguyễn thanh Hài
	Việt Trung, Bố Trạch

	37 
	9345
	Hồ Đăng Ninh
	Đức Trạch, Bố Trạch

	38 
	9346
	Hoàng Văn Sáng
	Đức Trạch, Bố Trạch

	39 
	9349
	Nguyễn thị Uyên
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	40 
	9350
	Trần Anh thắng
	Việt Trung, Bố Trạch

	41 
	9351
	Hoàng Thế Anh
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa

	42 
	9426
	Nguyễn Văn Chuân
	Phong Nha, Bố Trạch


	43 
	9429
	Nguyễn Văn Sáu
	Đức Trạch, Bố Trạch

	44 
	9428
	Phạm Văn Tài
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	45 
	9429
	Hoàng Văn Tuất
	Quảng Phong, Ba Đồn

	46 
	9430
	Nguyễn Tiến Mạnh
	Bắc Lý, Đồng Hới

	47 
	9431
	Trần Thị Lan
	Phong Nha, Bố Trạch


	48 
	9432
	Nguyễn Văn Thắng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	49 
	9433
	Hoàng Minh quân
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch

	50 
	9434
	Nguyễn Thị Lan
	Kim Hóa, Tuyên Hóa


	51 
	9435
	Trần Tấn An
	Nam Lý, Đồng Hới

	52 
	9436
	Nguyễn quyết Thắng
	Bắc Lý, Đồng Hới

	53 
	9437
	Phạm Thị Luận
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	54 
	9438
	Từ Đức Lâm
	Quảng Kim, Quảng Trạch

	55 
	9407
	Trần Đức cường
	An Ninh, Quảng Ninh

	56 
	9408
	Nguyễn Thị Huyền Nga
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	57 
	9409
	Phạm Xuân quyết
	Đồng Hải, Đồng Hới

	58 
	9410
	Hoàng Mạnh hiếu
	Ba Đồn, Ba Đồn

	59 
	9411
	Hoàng Quang Dũng
	ĐNĐ, Đồng Hới

	60 
	9412
	Hoàng xuân Hồng
	Kim Hóa, Tuyên Hóa


	61 
	9413
	Nguyễn Văn Bình
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa


	62 
	9414
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Lộc Thủy, Lệ Thủy

	63 
	9415
	Nguyễn Văn Thình
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	64 
	9417
	Hồ Đức Thắng
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	65 
	9418
	Lê Văn Dủng
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	66 
	9420
	Phạm Văn Nghĩa
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	67 
	9421
	Hoàng Anh Tuấn
	Quảng Minh, Ba Đồn

	68 
	9422
	Nguyễn Sơn
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	69 
	9423
	Trình Văn Hải
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	70 
	9424
	Hồ Văn Huấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	71 
	9425
	Đinh Hữu Thêm
	Yên Hóa, Minh hóa

	72 
	9388
	Doãn Hoàng Châu
	Đồng Hải, Đồng Hới

	73 
	9439
	Võ Thị Thùy Lan
	Hải Phú, Bố TRạch

	74 
	9440
	Nguyễn Văn Tấn
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	75 
	9441
	Nguyễn Đức Bảo
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	76 
	9442
	Dương Thị Mỹ Duyên
	Trung Trạch, Bố Trạch

	77 
	9443
	Võ Văn Thủy
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	78 
	9444
	Nguyễn Long Vũ
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	79 
	9445
	Trần Thái Sơn
	Thuận Đức, Đồng Hới

	80 
	9446
	Võ Thị Lài
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	81 
	9448
	TRần Ngọc Bảo
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	82 
	9449
	Võ Thành Đồng
	Việt Trung, Bố Trạch

	83 
	9450
	Hoàng Thanh Phong
	Hòa Trạch, Bố Trạch


